PHẦN 7: QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP

QUỐC HỘI
Điều 7.A.0.1: Điều khoản chuyển tiếp
(Điều 220, Luật sở hữu trí tuệ 2005 đã sửa đổi, bổ sung năm 2009)

1. Quyền tác giả, quyền liên quan được bảo hộ theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực trước ngày 01/7/2006, nếu còn thời hạn bảo hộ vào ngày 01/7/2006 thì được tiếp tục bảo hộ theo quy định của Đề mục này.

2. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá, thiết kế bố trí, giống cây trồng đã được nộp cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày 01/7/2006 được tiếp tục xử lý theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn.

3. Mọi quyền và nghĩa vụ theo văn bằng bảo hộ được cấp theo quy định của pháp luật có hiệu lực trước ngày 01/7/2006 và các thủ tục duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu, giải quyết tranh chấp liên quan đến văn bằng bảo hộ đó được áp dụng theo quy định của Đề mục này, trừ căn cứ huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì áp dụng quy định pháp luật có hiệu lực đối với việc xét cấp văn bằng bảo hộ đó. Quy định này cũng được áp dụng đối với Quyết định đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa ban hành theo quy định pháp luật có hiệu lực trước ngày 01/7/2006; cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với các tên gọi xuất xứ hàng hóa.

4. Bí mật kinh doanh và tên thương mại đã tồn tại và được bảo hộ theo Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp tiếp tục được bảo hộ theo quy định của Đề mục này.

5. Kể từ ngày 01/7/2006, chỉ dẫn địa lý, kể cả chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo Nghị định quy định tại khoản (4) Điều này chỉ được bảo hộ sau khi đã được đăng ký theo quy định của Đề mục này.
CHÍNH PHỦ

Điều 7.D.0.1: Điều khoản chuyển tiếp đối với những vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

(Điều 38, Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010)

Đối với vụ vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp được thụ lý từ ngày 01/01/2010 nhưng trước ngày 09/11/2010 thì xử lý theo quy định của Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp. 

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp chưa xử lý mà Phần 3 của Đề mục này quy định mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả nhẹ hơn thì áp dụng quy định của Phần 3 của Đề mục này. 
DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG THEO ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP QUY ĐỊNH TẠI PHẦN NÀY 

	TT
	Số VB
	Ngày BH
	Tên gọi/Trích yếu
	Ngày có hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	PHÁP LỆNH

	1 
	13-LCT/HĐNN8
	11/02/1989
	Pháp lệnh về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
	
	01/07/1996



	2 
	38-L/CTN
	10/12/1994
	Pháp lệnh về bảo hộ quyền tác giả
	10/12/1994
	01/07/1996



	3 
	15/2004/PL-UBTVQH11
	24/3/2004
	Pháp lệnh về giống cây trồng 
	01/07/2004
	

	NGHỊ ĐỊNH

	4 
	31/CP
	23/01/1981
	Nghị định  ban hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế
	 23/01/1981
	18/04/1992



	5 
	84/HĐBT
	20/03/1990
	Nghị định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế; Điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa,Điều lệ kiểu dáng công nghiệp; Điều lệ về giải pháp hữu ích nhằm thi hành pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
	09/03/1992
	12/04/2002



	6 
	63/CP
	24/10/1996
	Nghị định Quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp 
	24/10/1996
	

	7 
	76/CP
	29/ 11/1996
	Hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự
	29/11/1996
	17/10/2006



	8 
	54/2000/NĐ-CP
	3/10/2000
	Nghị định về bảo hộ quyền SHCN đối với bí mật kinh doanh,chỉ dẫn địa lý,tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp
	18/10/2000
	

	9 
	06/2001/NĐ-CP
	1/2/2001
	Nghị định sửa đổi,bổ sung một số điều của  Nghị định 63/CP
	16/02/2001
	

	10 
	42/2003/NĐ-CP
	2/5/2003
	Nghị định  về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
	22/07/2003
	

	11 
	13/2001/NĐ-CP
	
	Về bảo hộ giống cây trồng mới 

(chỉ lấy Đ 4=> Đ10 NĐ số 13/2001/NĐ-CP
	05/05/2001
	02/11/2006



	12 
	104/2006/NĐ-CP
	22/9/2006
	Nghị định về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
	02/11/2006
	01/10/2010

	13 
	106/2006/NĐ-CP
	22/9/2006
	Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp
	21/10/2006
	09/11/2010

	THÔNG TƯ

	14 
	1134/SC
	17/10/1991
	Hướng dẫn thi hành NĐ số 84/HĐBT
	17/10/1991
	09/12/1999



	15 
	3055/TT-SHCN
	31/12/1996
	Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền SHCN
	15/01/1997
	27/11/2003



	16 
	119/2001/TT-BNN
	21/12/2001
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 13/2001/NĐ-CP về Bảo hộ giống cây trồng mới  (Mục  II)
	
	

	17 
	29/2003/TT-BKHCN
	5/11/2003
	Thông tư hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp 
	26/11/2003
	09/05/2007



	18 
	30/2003/TT-BKHCN
	5/11/2003
	Thông tư hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích 
	27/11/2003
	09/05/2007




Để tham khảo nội dung của các văn bản trên xin vui lòng truy cập vào website: www.luatvietnam.vn 
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